
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

- Dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư tiêu hao năm 2025 tại Trung tâm Y 

tế khu vực Trảng Bàng   

- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư tiêu hao năm 2025   

- Địa điểm: Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bàng – Khu phố Lộc An, 

phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

- Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bàng 

- Nguồn vốn: Nguồn thu do cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán, nguồn 

thu giá dịch vụ khám chữa bệnh, nguồn ngân sách Nhà nước  và các 

nguồn thu hợp pháp đơn vị năm 2025 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ 

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày 

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2025 

- Loại hợp đồng: Trọn gói 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày 

- Tuỷ chọn mua thêm: Không có. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật: 

Stt Danh mục hàng hóa Quy cách 

1 Dây nylon cuộn lớn 

Loại dẻo, trắng đục 

Quy cách: 0,5kg/ cuộn 
Xuất xứ: Việt Nam 

2 Thun khoanh lớn 

Thương hiệu: Tân Thành A1 hoặc 
tương đương 

Quy cách: 0,5kg/ gói 

Xuất xứ: Việt Nam 

3 Bọc PP 6x12cm 
Chất liệu: PP 

Xuất xứ: Việt Nam 



Stt Danh mục hàng hóa Quy cách 

4 Bọc PE trắng 15 
Chất liệu: PE 
Xuất xứ: Việt Nam 

5 Bọc PE trắng 20  
Chất liệu: PE 

Xuất xứ: Việt Nam 

6 Bọc PE trắng 60 

Chất liệu: PE 

Xuất xứ: Việt Nam 

Kích thước: 60cm 

7 
Bọc rác (cuộn màng PE đại) 

xanh (64-78cm) 

Kích thước: 64*78cm 

Xuất xứ: Việt Nam 

8 
Bọc rác ( cuộn màng PE ) nhỏ 
vàng (55x65cm) 

Kích thước: 55*65cm 
Xuất xứ: Việt Nam 

9 
Bọc rác( cuộn màng PE) cực 
đại  xanh (80x100cm) 

Kích thước: 80*100 
Xuất xứ: Việt Nam 

10 Giỏ rác lớn  

Sọt Oval 20L 

Thương hiệu: Duy Tân hoặc tương 

đương 

Xuất xứ: Việt Nam 
Kích thước: 41 x 41 x 45 cm 

Chất liệu: nhựa PP 

11 Giỏ rác trung 

Sọt Oval 15L 

Thương hiệu: Duy Tân hoặc tương 
đương 

Xuất xứ: Việt Nam 

Kích thước: 35 x 35 x 38 cm 

Chất liệu: nhựa PP 

12 Cây lau nhà xoay (chữ nhật) 

Cây lau nhà xoay 360 
Thương hiệu: Trần Thức hoặc tương 

đương 

Xuất xứ: Việt Nam 

13 Vải lau hình chữ nhật nhỏ 

Miếng lau san hô xanh 

Kích thước: 60cm 
Xuất xứ: Việt Nam 

14 Cây lau nhà vặn 

Cây lau nhà tự vắt 
Thương hiệu: Trần Thức hoặc tương 

đương 

Xuất xứ: Việt Nam 

15 Cây thụt cầu Xuất xứ: Việt Nam 



Stt Danh mục hàng hóa Quy cách 

16 Bàn chải nhựa 

Thương hiệu: Duy Tân  hoặc tương 

đương 

Xuất xứ: Việt Nam 

17 Bàn chải chà cầu cán dài tròn 

Cây cọ cầu đầu tròn 
Thương hiệu: Trần Thức hoặc tương 

đương 

 Xuất xứ: Việt Nam 

18 Bàn chải chà sàn 

Bàn chải có tay cầm 

Thương hiệu: Trần Thức hoặc tương 
đương 

 Xuất xứ: Việt Nam 

19 Chổi bông cỏ 
Chôi bông cỏ cán nhựa 
 Xuất xứ: Việt Nam 

20 Chổi ny lông quét bàn 

Nilông 50cm 

Thương hiệu: Trần Thức hoặc tương 
đương 

 Xuất xứ: Việt Nam 

21 Chổi mủ quét nước 

Chổi mủ quét nước 

Thương hiệu: Trần Thức hoặc tương 

đương 
 Xuất xứ: Việt Nam 

23 Chổi tàu dừa 
Chổi tàu dừa 
 Xuất xứ: Việt Nam 

24 Dây điện 

Cadivi 2 *2,5mm; dây đôi 

Thương hiệu: Cadivi hoặc tương 
đương 

Xuất xứ: Việt Nam 

Quy cách: 100m/cuộn 

25 Đèn cầy lớn Xuất xứ: Việt Nam 

26 Đồ hốt rác cán cao 
Ky rác inox 

 Xuất xứ: Việt Nam 

27 Hộp đựng xà bông 

Khay đựng xà phòng dán tường  

Mã sản phẩm: 5699  

Thương hiệu: Việt - Nhật  hoặc 
tương đương 

Xuất xứ: Việt Nam 

Kích thước: 26×12×9.5 

Chất liệu: Nhựa PP nguyên sinh 



Stt Danh mục hàng hóa Quy cách 

28 Kẹp gấp rác 
Xuất xứ: Việt Nam 
Chất liệu: Inox 

29 Giấy vệ sinh trắng 

Thương hiệu: An An hoặc tương 
đương 

Xuất xứ: Việt Nam 

Quy cách: 10 cuộn/lốc 

30 Khăn nhỏ vuông trắng 

Khăn 8 ô nhỏ trắng 

Kích thước: 25*25cm 
Xuất xứ: Việt Nam 

31 Khăn lông 30 x 50 cm 
Chất liệu: coton 100% 
Kích thước: 30*50cm 

Xuất xứ: Việt Nam 

32 Ly nhựa uống nước 
Thể tích: 140ml 
Xuất xứ: Việt Nam 

33 Mền 
Mền con rồng 
Kích thước: ≈ 150*190cm 

34 Mùng 1,2m x 2m 
Chất liệu: Tuyn  
Kết cấu dạng lưới 

Xuất xứ: Việt Nam 

35 Ổ điện dài dây 5m 

Model: CYX 238 

Thương hiệu: CYX  hoặc tương 

đương 
Xuất xứ: Việt Nam 

Chất liệu: Nhựa ABS chịu nhiệt 

36 Rựa 
Xuất xứ: Việt Nam 

Chất liệu: lưỡi thép, cán gỗ 

37 Liềm 

Xuất xứ: Việt Nam 

Chất liệu: Silicon chống trượt + 
thép không gỉ 

38 
Tấm láng mủ lót bàn sinh 

(80x150cm) 

Màng nhựa PE 

Khổ: 80*150cm 

Xuất xứ: Việt Nam 

39 Tấm lau chân vải 
Kích thước: 35*55cm 

Xuất xứ: Việt Nam 

40 Thau nhựa đường kính 30cm 
Đường kính 30cm 

Xuất xứ: Việt Nam 



Stt Danh mục hàng hóa Quy cách 

41 Thau nhựa đường kính 40cm 
Đường kính 40cm 

Xuất xứ: Việt Nam 

42 Xô nhựa 10 lít 
Thể tích: 10L 

Xuất xứ: Việt Nam 

43 Xô nhựa 25 lít 
Thể tích: 25L 

Xuất xứ: Việt Nam 

44 Xà bông bột 

Bột giặt 5,5kg 

Quy cách: gói/kg 

Thương hiệu: Lix hoặc tương đương 
Xuất xứ: Việt Nam 

45 Xà bông cục  

Lifebuoy cục 90g 

Quy cách: g/cục 

Thương hiệu: Unilever hoặc tương 

đương  
Xuất xứ: Việt Nam 

46 Chai hủy cầu 

Cleans 1 lit 

Quy cách: lít/chai 

Xuất xứ: Việt Nam 

47 Chai lau kính 

Gift 540ml 

Quy cách: ml/chai 
Thương hiệu: Earth corporation 

hoặc tương đương 

Xuất xứ: Việt Nam 

48 Chai lau phòng 

Gift 1L 

Quy cách: lít/chai 
Thương hiệu: Earth corporation 

hoặc tương đương 

Xuất xứ Việt Nam 

49 Chai xịt muỗi 

ARS 600ml 

Quy cách: ml/chai 
Thương hiệu: Earth corporation 

hoặc tương đương 

Xuất xứ Việt Nam 

50 Nước tẩy  javel 

Javel 1L 

Quy cách: lít/chai 
Thương hiệu: Nhân Gia Phát hoặc 

tương đương 

Xuất xứ: Việt Nam 



Stt Danh mục hàng hóa Quy cách 

51 Nước tẩy bồn cầu 

Duck 900ml 

Quy cách: ml/chai 

Thương hiệu: JC Johnson hoặc 
tương đương 

Xuất xứ: Việt Nam 

52 Tinh dầu sả  Xuất xứ: Việt Nam 

53 Đèn led tuýp 1m2 đôi 

Bộ đèn led tube thủy tinh T8 bóng 
đôi MPE 1m2 

Thương hiệu: MPE hoặc tương 

đương 

Xuất xứ: Việt Nam 

54 Đèn led tuýp 1m2 

 Model: GT8 
Thương hiệu: MPE hoặc tương 

đương 

Xuất xứ: Việt Nam 

55 Bóng đèn led búp trụ 40 W 
CYX xanh lá 40 w 

Xuất xứ: Việt Nam 

56 Băng keo điện nano 

Nhựa PVC và keo 

Kích thước: 0,12mm x 18mm x 20 

yards 

Quy cách: 10 cuộn/ cây 
Thương hiệu: Tô Nga Dũng hoặc 

tương đương 

Xuất xứ: Việt Nam 

57 Cân đồng hồ sức khỏe 

Cân đồng hồ Nhơn hòa 20kg 

Model: NHS-20 
Thương hiệu: Nhơn Hòa hoặc tương 

đương 

Xuất xứ: Việt Nam 



Stt Danh mục hàng hóa Quy cách 

58 Ổ khóa lớn 

Model: 0166M 

Thương hiệu: Việt Tiệp hoặc tương 

đương 
Xuất xứ: Việt Nam 

Kích thước thân khóa: 89 mm 

Kích thước tổng thể: 62 mm (chiều 

cao) x 89 mm (chiều rộng) x 22 mm 
(độ dày) 

Đường kính càng khóa: 10 mm 

Chất liệu: 
+ Thân khóa: Đồng thau nguyên 

khối 

+ Càng khóa: Thép cứng 

Màu sắc: Vàng đồng 
Số lượng chìa: 3 chìa răng cưa 

Loại khóa: Khóa treo đồng thường 

59 Ổ khóa trung 

Model: 0163M 

Thương hiệu: Việt Tiệp hoặc tương 

đương 
Xuất xứ: Việt Nam 

Kích thước thân khóa: 60 mm 

Kích thước tổng thể: 83 mm (chiều 
cao) x 58 mm (chiều rộng) x 19 mm 

(độ dày) 

Đường kính càng khóa: 10 mm 

Chất liệu: 
+ Thân khóa: Đồng thau nguyên 

khối 

+ Càng khóa: Thép cứng 
Màu sắc: Vàng đồng 

Số lượng chìa: 3 chìa răng cưa 

Loại khóa: Khóa treo đồng thường 



Stt Danh mục hàng hóa Quy cách 

60 Ổ khóa nhỏ 

Model: 0145M 

Thương hiệu: Việt Tiệp hoặc tương 

đương 
Xuất xứ: Việt Nam 

Kích thước thân khóa: 60 mm 

Kích thước tổng thể: 83 mm (chiều 

cao) x 58 mm (chiều rộng) x 19 mm 
(độ dày) 

Đường kính càng khóa: 10 mm 

Chất liệu: 
+ Thân khóa: Đồng thau nguyên 

khối 

+ Càng khóa: Thép cứng 

Màu sắc: Vàng đồng 
Số lượng chìa: 3 chìa răng cưa 

Loại khóa: Khóa treo đồng thường 

61 Lá cờ Tổ quốc lớn 

Chất liệu: Satin  

Kích thước: 0,8 *1,2m 

Xuất xứ: Việt Nam 
Quy cách: lá/bịch 

62 Thuốc diệt cỏ 

Helmer Brarita 200SL hoặc tương 

đương 

Thể tích: 900ml 

Quy cách: ml/chai 
Xuất xứ: Việt Nam 

63 Thuốc diệt Mối 

Temize 200SC hoặc tương đương 

Thể tích: 500ml 

Quy cách: ml/chai 
Xuất xứ: Malaysia 

* Nhà thầu dự thầu Hàng hóa có xuất xứ như yêu cầu của E-HSMT hoặc hàng 

hóa có xuất xứ tương tương. Trường hợp nhà thầu dự thầu hàng hóa có xuất xứ 

tương tương đề nghị cung cấp tài liệu chứng minh hàng hóa mời thầu và hàng hóa 

dự thầu tương đương của đơn vị có chức năng. 

1.3. Các yêu cầu khác: Không có 

Mục 2. Bản vẽ: Không có 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 



Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Bất cứ sản phẩm nào nếu 

có nghi ngờ chất lượng sản phẩm sẽ được tiến hành thử nghiệm để chứng minh chất 

lượng. Hàng hóa không đúng chất lượng, nhà thầu có trách nhiệm đổi trả, toàn bộ 

chi phí kiểm tra, kiểm nghiệm do nhà thầu chi trả. 

 


